
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 222765 Nguyễn Trần Vân Anh 10/03/2003 Cà Mau DH22LUA01

2 2111016 Bùi Thanh Bình 11/08/2003 Vĩnh Long DH21KTS01

3 212683 Hồ Hoàng Chiểu 02/03/2003 Bạc Liêu DH21MAR01

4 203847 Lưu Minh Chương 12/12/2001 Kiên Giang DH20QTD03

5 219494 Lê Thị Mai Hân 07/07/2003 Bến Tre DH21QTD02

6 212554 Cồ Duy Hoàng 08/06/2003 Ninh Bình DH21QTK07

7 210309 Nguyễn Mạnh Hùng 01/04/2003 Cần Thơ DH21QTK07

8 219793 Phạm Thị Thu Hường 23/06/2003 Thái Bình DH21YKH05

9 211262 Tạ Lan Khanh 16/10/2003 Vĩnh Long DH21MAR01

10 210484 Trương Thị Đăng Khoa 25/05/2003 An Giang DH21MAR01

11 210899 Lê Cao Kỳ 27/08/2003 Cà Mau DH21MAR01

12 211823 Nguyễn Thị Lan 08/01/2003 Sóc Trăng DH21QTK05

13 2110039 Nguyễn Văn Mạnh 24/05/2003 Cà Mau DH21NNA06

14 220788 Hồ Thị Diễm My 01/05/2004 Cần Thơ DH22LUA01

15 2110192 Lâm Ngọc Ngân 26/03/2003 Cần Thơ DH21DUO02

16 211097 Lê Thị Kim Ngân 18/04/2003 Hậu Giang DH21MAR01

17 2110717 Nguyễn Lê Khánh Ngân 24/06/2003 Cần Thơ DH21KTS01

18 211825 Võ Thanh Ngân 20/06/2003 Sóc Trăng DH21QTK05

19 214077 Nguyễn Võ Trung Nghĩa 07/05/2003 Cần Thơ DH21CKD01

20 214374 Nguyễn Minh Ngọc 17/10/2003 Cần Thơ DH21KTS01

21 222190 Trần Thị Ý Ngọc 20/11/2004 Bến Tre DH22LUA01

22 214134 Đặng Thị Thu Nguyệt 04/04/2003 Sóc Trăng DH21KTS01

23 2111255 Lê Thị Yến Nhi 19/04/2001 Kiên Giang DH21QTD02
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24 224318 Nguyễn Thị Yến Nhi 29/06/2004 Đồng Tháp DH22LUA01

25 213813 Lê Quỳnh Như 10/03/2003 Sóc Trăng DH21KTS01

26 220481 Phan Thị Huỳnh Như 23/05/2004 Tiền Giang DH22LUA01

27 211900 Đặng Ánh Ni 19/04/2003 Kiên Giang DH21YKH05

28 219566 Nguyễn Trọng Phúc 14/06/2003 An Giang DH21YKH05

29 224223 Trần Thị Kim Phụng 06/04/2004 Bạc Liêu DH22QTK03

30 212094 Tạ Thị Mỹ Quyên 27/04/2003 Cần Thơ DH21QTS02

31 214078 Tô Hoàng Phương Quyên 12/08/2003 Cần Thơ DH21QTS02

32 2110366 Nguyễn Phú Sỹ 18/02/2003 Cà Mau DH21NNA06

33 211821 Lê Việt Thanh 03/08/2002 Cần Thơ DH21QTK05

34 203227 Võ Thị Kim Thi 21/03/2002 An Giang DH21QTK07

35 2110619 Đỗ Đình Thiện 08/02/2003 Trà Vinh DH21KTS01

36 219827 Nguyễn Thành Trung 04/08/2003 Long An DH21OTO07

37 212860 Ngô Thị Bích Tuyền 18/03/2003 Kiên Giang DH21MAR01

38 211096 Tăng Ngọc Tuyền 19/06/2003 Bạc Liêu DH21MAR01

39 212402 Phạm Triệu Vy 31/10/2003 Cần Thơ DH21QTK05
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